
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Trường Khối Lớp
1 677801350 minhngoc0907 Nguyễn Minh Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A5
2 512378000 nguyentranganh2002 Nguyễn Trang Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A5
3 590355893 linhpham1712 Phạm Mỹ Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A5
4 348919600 nguyenminhvu1104 Nguyễn Minh Vũ Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A5
5 298348085 nguyenkimgiang2018 Nguyễn Kim Giang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A5
6 830662709 thienan1711 Vũ Lê Thiên An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A5
7 859279374 haidang23042018 Đinh Quốc Hải Đăng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A5
8 643190363 batung2205 Nguyễn Phúc Bá Tùng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A5
9 886976911 trantuanvua5kd TRẦN TUẤN VŨ Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A5

10 630490781 annhien06032018 Hoàng Vũ An Nhiên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A5
11 916175480 baobao09 Nguyễn Gia Bảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
12 560529280 annhienvvip An Nhiên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
13 981998700 minhanh2018kd Nguyễn Trần Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
14 347457124 lam2909a1 Trịnh phan trúc lam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
15 271595959 khietan1 Trương Khiết An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
16 698170632 jam28118 Nguyễn Thu Trang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
17 973571271 longthanhtruc1210 Long Thanh Trúc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
18 777615927 nguyenvu1a1kd Phạm Quốc Nguyên Vũ Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
19 217674590 phanminhngoc1 Phan Minh Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
20 657507274 vothanhphudeptrai Em tên Phú Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
21 444708975 diepanh1a1kimdong Phạm Phương Diệp Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
22 726234883 nganhduong2111 Nguyễn Ánh Dương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
23 300268521 hanminhchau2004 Hán  Minh Châu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A1
24 273998955 phamtuanh0502 Phạm Tú Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A2
25 511285478 minhca Nguyễn Đức Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A2
26 332192375 hung05102018 Nguyễn Vinh Hưng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A2
27 603900075 hoangthutra49 Hoàng Thu Trà Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A2
28 817940605 trandang0201 Trần Đăng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A2
29 668091284 nangmoi Nguyễn Hoàng Quân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A2
30 141147924 1a2huy Đỗ bảo huy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A2
31 573182284 hung832018 An Phúc Hưng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A2
32 216037376 thobaotram2018 Cao Bảo Trâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A2
33 532963203 vuthuychi14032018 Vuthuychi14032018 Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
34 868818181 havycua2018 nguyễn Hạ Vy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
35 622300955 lta123456789 Lê Trang Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
36 277296476 anhtuanb3105 Nguyễn Anh Tuấn 31/5 Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
37 627580285 dangmpn Nguyễn Phúc Minh Đăng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
38 24736608 truongtuankiet1a3kd Trương Tuấn Kiệt Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
39 550203015 andy9718 Trần Chí Khải Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
40 910920923 tuedan2018 Đỗ Tuệ Đan Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
41 414188266 daonhatkhang310118 đào nhật khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
42 587165731 ducminhvung2901 Nguyễn Đức Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
43 855030838 nguyenlinhgiang2710 Nguyễn Linh Giang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
44 162996771 duchuylac2901 Nguyễn Đức Huy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
45 846197012 milkybaochau Nguyễn Ngọc Bảo Châu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
46 817986716 ninhxuandat1a3kimdong Ninh Xuân Đạt Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
47 308562093 duchue01062018 Phạm Minh Đức Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
48 925320361 anna5 Trần An Nhiên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
49 267643021 anna0907 Trần Tuệ An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
50 627405806 ontrangnguyenlop1 Nguyễn Bình An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
51 309067830 nhi03012018 Đoàn Tuệ Nhi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
52 558778061 thcl180951322222 1111111111 Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
53 288024669 hoangnam1a3 Đinh Hoàng Nam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
54 181816990 hanhue01062018 Phạm Gia Hân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
55 211412669 1608bangbang Đặng Diệp Phi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
56 687863088 0336665936 Trịnh Gia Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
57 259758737 bachan1458 Nguyễn Bách An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
58 570828565 hongduc2018 Lê Hồng Đức Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
59 559431663 chichicute Chi Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
60 744760853 tdyuy9ty79r69r rd6yitftiyf Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A3
61 381012740 mocanh1a4kd Phi Mộc Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
62 39773321 landh59 Đặng Hoàng Lân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
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63 349127063 phuong18082018 nguyễn hà phương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
64 264235579 ngocuyen9999 Phan Ngọc Uyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
65 34131029 thaolinh999 Nguyễn Trần Thảo Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
66 557169755 khanhnam190518 Phạm Khánh Nam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
67 214821832 phamquang2208 Phạm Minh Quang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
68 920038613 minahoaian1711 Hoài An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
69 659838222 truongphuchung2018 Trương Phúc Hưng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
70 609338130 annhien1a4kd Lưu An Nhiên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
71 68911577 quynhchi261 Nguyễn Quỳnh Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
72 426559761 dangquangsuboy2018 Nguyễn Đăng Quang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
73 332125750 minhtu1a4kd Lê Minh Tú Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
74 303036142 vy20012018 Nguyễn Khánh Vy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
75 370798374 baotran2018 Lê Hoàng Bảo Trân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
76 74361457 ducdamle Lê Đức Đam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
77 424248416 nguyenminhhieu1404 nguyen minh hieu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
78 633996926 lamnhatkimdong Trần Lâm Nhật Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
79 406552014 diepanh299 Nguyễn Diệp Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
80 866967762 nguyenphuonghongan Nguyễn Phương Hồng Ân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
81 548108258 dinhtuelam2018 Đinh Tuệ Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
82 76165130 tramanh145 Phạm Trâm Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
83 626123058 nguyentuelinh2018 Nguyễn Tuệ Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
84 85643257 lehabaovy Lê Hà Bảo Vy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
85 26924049 minhthao83 Trương Minh Thảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
86 687288498 kaliha Hà Khánh Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
87 463413676 thankhoi2018 Thân Ngọc Minh Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
88 988452790 an2105 Nguyễn Ngọc Gia An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
89 24774953 nguyenhoangvietlaclac Nguyễn Hoàng Việt Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
90 58512594 baoanh1011 Lê Ngọc Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A4
91 442405763 vukhanhuyen1 Vũ Khánh Huyền Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
92 142729534 thuyduong230318 nguyễn thùy dương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
93 447594226 lygiahan13042018 Lý Gia Hân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
94 222476762 nguyentranhamy1a6 Nguyễn Trần Hà My Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
95 934452403 tranvutuelinh Trần Vũ Tuệ Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
96 637143259 binhana6 Vũ Bình An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
97 357047631 bichnhi1a6 Nguyễn Hoàng Bích Nhi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
98 708721970 huongtruc2018 Đỗ Hương Trúc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
99 403260795 vuminhkhang20102018 Vũ Minh Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6

100 498941084 tothaison2018 Tô Thái Sơn Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
101 958393506 phuclamle2018 Lê Phúc Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
102 920698215 ngocquang1818 Trần Ngọc Quang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
103 419266196 baotrang511 Hoàng Bảo Trang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
104 965054078 phankhanhan1109 Phan Khánh An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
105 121477447 nhicoca Nguyễn Phương Nhi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
106 384181912 tuankhoi1a6kd Nguyễn Tuấn Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
107 636093706 kminh18 Nguyễn Khải Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
108 167479838 lequockhang2018 Lê Quốc Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
109 806232707 dangquang2102 Nguyễn Đăng Quang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A6
110 333426580 nguyenlinhlam2018 Nguyễn Linh Lam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
111 736710415 chipu2018 Đoàn Gia An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
112 945240100 khanhana8kd Nguyễn Vũ Khánh An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
113 144649655 minhtam81118 Nguyễn Minh Tâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
114 857824347 sim2018 Cao Minh Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
115 109398683 thanhtu248 Phạm Thanh Tú Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
116 902573975 thutrang221218 Phạm Thu Trang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
117 391784187 lequanghuy1101 Lê Quang Huy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
118 609196401 tranphuongquynh2018 trần phương quỳnh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
119 508661994 hieu10022018 Nguyễn Trung Hiếu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
120 959538057 mitnhung2018 Nguyễn Hồng Nhung Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
121 542276417 minhkhoi030918 Đào Minh Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
122 218554886 lethanhbinh2018 Lê Thanh Bình Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
123 346119623 chipbaoanh2018 Nguyễn Trần Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
124 174795785 patuan89 Phạm Linh Đan Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
125 959561198 phuongha2018hn Lương Nguyễn Phương Hà Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A8
126 971858216 vungocminha7kd Vũ Ngọc Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7
127 748473290 1a7kdgiahung Dương Phúc Gia Hưng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7
128 100572672 buituongvy2718 Bùi Tường Vy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7
129 830114273 mocchi0505 Nguyễn Hoàng Mộc Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7
130 223682226 trancongminh2018 Trần Công Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7
131 589563478 ngocdiep0808 Chu Ngọc Diệp Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7
132 629457631 jun100618 Đinh Khôi Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7



133 952876438 phambaochau29102018 Phạm Bảo Châu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7
134 393039498 hoangphuc06092018 Trần Hoàng Phúc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7
135 623805385 tuuyen1a7kimdong Phạm Hoàng Tú Uyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7
136 145614056 minh190818 Nguyễn Duy Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7
137 662461094 minanh13 Nguyen Do Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7
138 481865261 kiettt2409 Trần Tuấn Kiệt Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A7
139 810282159 nguyenankd3008 Phạm Nguyên An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A9
140 315905011 duahau1310 Nguyễn Thị Tâm Đan Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A9
141 475417425 doanphucminh2018 Đoàn Phúc Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A9
142 940493388 annhien1607 Nguyễn Hồ An Nhiên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A9
143 21620543 nhuthao1a9kd Đỗ Lê Như Thảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A9
144 975607426 thingo Hồ Ngọc Nhi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A9
145 362327109 nganan09 Ngô Ngân An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A9
146 456897688 simba0611 Hà Đức Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A9
147 893761223 tienminha9 Nguyễn Tiến Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A9
148 485183275 nguyenmykim132018 Nguyễn mỹ kim Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 1 1A9



STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Trường Khối Lớp
1 221691575 dothekhaianh Đỗ thế Khải anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2
2 599800692 letuelam0209 Lê Tuệ Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A5
3 962405786 hoangminh1007 Phạm Hoàng Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A5
4 507609521 minhson08 Đỗ Lê Minh Sơn Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A5
5 469246160 phuongnguyen1304 Bui Phuong Nguyen Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A5
6 307663011 vuhuongtra Vũ Hương Trà Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A5
7 525745209 hoanglinhphong2017 Hoàng Linh Phong Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A5
8 597859161 nguyennguyenphong142017 Nguyễn Nguyên Phong Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A5
9 182085022 tqhuykimdong Trần Quốc Huy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A5

10 632847361 minhkhang02082017 Lê vũ minh khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A1
11 474915804 khai0703 Khai Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A1
12 890802525 minhtri2501 Trương Minh Trí Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A1
13 379013356 ma2024 nguyễn ngọc minh anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A1
14 741954394 trangiaphong01 Trần Gia Phong Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
15 874503194 nguyenxuannha2117 Nguyễn Xuân Nhã Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
16 643392502 hamypham2017 Phạm Hà My Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
17 197185231 phanhoangminh2017 Phan Hoàng Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
18 494838012 anhhtt2412 Hoàng Thanh Thục Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
19 411414892 pta1a2 Phạm Tuệ Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
20 522440484 giabao20092017 Nguyễn Gia Bảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
21 634161127 anhthu1506kimdong Đào Anh Thư Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
22 325624233 trandinhminhdung Trần Đình Minh Dũng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
23 121811882 nguyenbaotram2017a2 Nguyễn Bảo trâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
24 983435774 dovietanh02012017 Đỗ Tiến Việt Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
25 846537465 Minhanhpham2017 Phạm Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
26 309507201 Hoangxuanuyen Hoang xuan uyen Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A2
27 520160220 tranletrunganh Trần Lê Trung Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
28 115889105 binminhcuong17 Đỗ Minh Cương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
29 255445959 truongkhanhlinh2017 Trương Khánh Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
30 418965953 phuchung001 Nguyễn Phúc Hưng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
31 797147355 phuongnhi90  Nguyễn phương nhi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
32 593227397 doanhquan2111 Đỗ Anh Quân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
33 610796022 linhchi190817 Nguyễn Vũ Linh Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
34 944342918 hoangbaongoc22917 Hoàng Bảo Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
35 824793165 phuckhang2017kd Hoàng Đình Phúc Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
36 558479048 nhatkhoi17 Phạm Nhật Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
37 867227460 tangthanhan Tăng Thành An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
38 750031471 damtunhi2017 Đàm Tú Nhi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
39 166348551 nhquanghuy82 Nguyễn Hà Quang Huy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
40 758053166 khanhhoanglinh2017 Võ Khánh Linh2017 Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
41 276212572 quangbach2409 Nguyễn Quang Bách Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
42 887187558 hoangbaolam200917 Hoàng Bảo Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
43 171762314 thanhph17 Phan Huyen Thanh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
44 897491649 banhmi Nguyễn Vân Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
45 685632244 Khanhnn2 Lương Mỹ An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
46 407105724 Tranlinhdan17 Trần linh đan Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A3
47 376314370 Susukute Hoàng Phương Nhã Uyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
48 406766149 thnkbd29090980 Hoàng Bảo Sam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
49 411088781 thnkbd29090976 Hoàng Bảo Nhi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
50 700543276 minhchau1a4kd Nguyễn Ngọc Minh Châu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
51 351551181 vulehamy Vũ Lê Hà My Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
52 169883415 vuthuyduong072017 Vũ Thuỳ Dương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
53 833732925 tranducminh2017 Trần Đức Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
54 325650029 chite Lê Quỳnh Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
55 765431502 Khaiminh17 Hoàng Khải Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
56 973021010 nghiemdiepthanh Nghiêm Diệp Thanh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
57 612046244 tuchi-2017 Quan Nhật Tú Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
58 969041721 concuuhoi3 Phạm Hải Đăng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
59 702005907 doquanglam Đỗ Quang Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
60 961716453 sheepli Nguyễn Thu Hồng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
61 400194324 baotram017 Nguyễn Bảo Trâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
62 839086680 phuclamtrex Nguyễn Phúc Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
63 384450939 nguyenngocbaoanh259 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
64 194773421 ankhanh2203 Âu An Khánh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
65 984185984 0977829999 Nguyễn Cửu Hoàng Vinh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
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66 585454143 lamdt05 Dương Thanh Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
67 542395466 Mia0209 Nguyễn Thị Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A4
68 672217348 linhdan170317 Nguyễn Linh Đan Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A7
69 588491818 myanh11 Phạm Mỹ Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A7
70 143348870 Bach1608 Đinh Quang Bách Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A7
71 373504554 038282998 Nguyễn Minh Đăng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A7
72 784143459 vutramy26122017 Vũ Trà My Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A7
73 842940083 trantrithanh110817 Trần Trí Thành Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A7
74 762965700 hakhanhnhi Hà Khánh Nhi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A8
75 385579846 nguyenquangkiet2017 nguyễn  quang kiệt Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A8
76 756505039 khanhpv2017 Phạm Vân Khanh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A8
77 698779893 vungocanh0610 Vũ Ngọc Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A8
78 265838679 chauanh2a8kd Nghiêm Diệp Châu Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A8
79 707126127 nhan2405 Nguyễn Thiện Nhân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A8
80 666459876 nguyenleminh122 Nguyễn Lê Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A8
81 928370321 dongquanbuinguyen Bùi Nguyễn Đông Quân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A8
82 158911429 duckien123456 Nguyen Duc Kien Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A8
83 441629221 duonghaidang2017 Dương Hải Đăng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A8
84 259616238 Nguyenthienminh1111 Nguyễn Thiện Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
85 281984621 doanvuthuvan2017 Đoàn Vũ Thu Vân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
86 272288576 thanhtratran Trần Thanh Trà Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
87 585217741 phamgiabaoA6 Phạm Gia Bảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
88 107950344 Nguyenluugiahuy1303 Nguyễn Lưu Gia Huy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
89 793014083 baominh01o Nguyễn Bảo Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
90 189785558 Anmy Nguyễn An Mỹ Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
91 176117149 0888088515 Nguyễn phương tuệ an Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
92 372173253 tunglam3838 Trịnh Tùng Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
93 686741032 vutuanh1a6 Vũ Tú Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
94 758515841 vudinhbaolong123 Vũ Đình Bảo Long Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
95 511450953 vuducminh17a6 VŨ ĐỨC MINH Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
96 644037970 thaiquy0208 Nguyễn Thái Quý Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
97 301082545 nguyenngoctuongvi1a6 Nguyễn Ngọc Tường Vi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
98 100583140 0974844008 Thành Ngọc Gia Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
99 446294030 nguyenminhdang2017 Nguyễn Minh Đăng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6

100 215273584 lethanhhang1608 Lê Thanh Hằng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
101 121955473 xuanphuchoang2017 hoàng xuân phúc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
102 171062934 ngankhanh2a6 Đào Ngân Khánh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
103 571718291 dongminhanh1 Dong Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
104 272223500 tunglama6 Nguyễn Tùng Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
105 202034997 nguyengiahuy061217 Nguyễn Gia Huy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
106 485826654 phamnguyenkhang1701 Pham Nguyen Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A6
107 538397847 nguyenlam1101 Nguyễn Tùng Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A9
108 990652842 phamdanmai2017 Phạm Đan Mai Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A9
109 245730167 phuongthaiduong0103 Phương Thái Dương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A9
110 667558186 minhminh1905 Lê Ngọc Minh Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A9
111 117635442 hoangsan Đỗ Xuân Hoàng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A9
112 694156565 phuhai2a9 Lê Anh Sơn Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A9
113 593460110 Ducanh2017kimma Vũ Đức Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A9
114 171694973 khanhlinh23062306 Dương khánh linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 2 2A9



STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Trường Khối Lớp
1 804504220 tranchimai3a3 Trần Chi Mai Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A3
2 349450200 Vubaoanh109 Vũ Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A3
3 647958122 catvu3a3kimdong Bùi Cát Vũ Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A3
4 650131161 4a3dophuonganh Đỗ Phương Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A3
5 325359841 0003481209 Trịnh Hoàng Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A3
6 449926737 hannhatminh1810 Hán Nhật Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A3
7 10764842 ducbinhcoca Nguyễn Đức Bình Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A3
8 862922539 huypltrangan Phạm Lương Huy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A3
9 11028741 bichanh20151a1 Nguyễn Trần Bích Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A1

10 602793854 binhnguyena1kd Nguyễn Bình Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A1
11 10594645 trantuannam285 Trần Tuấn Nam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A1
12 12730415 khanhvy0807 Nguyễn Khánh Vy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A1
13 142096140 baonama1kd Nguyễn Bảo Nam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A1
14 10686325 vunguyennhatkien Vũ Nguyễn Nhật Kiên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A1
15 892117037 vutuelam0204 Vũ Tuệ Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A1
16 12718168 phuonganh2a7kimdong Phạm Phương Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A1
17 108369284 LamPhuong2015 Lê Ngọc Lam Phương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A1
18 11127741 habaohan1a1 Hà Bảo Hân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A1
19 773811805 anhtuan2k5 Nguyễn Anh Tuấn Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A1
20 220309087 baoanh20152025 Nguyễn Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A1
21 10592967 nguyenduykhanh200715 Nguyễn Duy Khánh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
22 10638986 nguyenlinhanh26092015 Nguyễn Linh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
23 215886693 baonhi1509 Lê Ngọc Bảo Nhi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
24 11352109 trantridu Trần Trí Dư Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
25 197120004 lamkhai4a2kd Phạm Lâm Khải Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
26 514379390 buiminhkhanhkd2015 Bùi Minh Khánh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
27 10748815 daonhatnam2015 Đào Nhật Nam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
28 778510276 levuhachi Lê Vũ Hà Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
29 12717657 khoakai Đỗ Hữu Khoa Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
30 10593413 vuminhduc2304 Vũ Minh Đức Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
31 10603915 phamquangbao2015 Pham Quang Bảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
32 110685646 halecamtu2015 Hà Lê Cẩm Tú Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
33 10598713 hoanghongngoc1a2 Hoàng Hồng Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
34 10734678 vuthaohien2015 Vũ Thảo Hiền Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
35 610852392 mangominh Lê Tuệ Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A2
36 179249992 minhthy19012015 Nguyễn Minh Thy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A4
37 10748908 tranminhhangkd1a4 Trần Minh Hằng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A4
38 781611829 nguyenhaiminhtrang Nguyễn Hải Minh Trang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A4
39 215808651 dca4915 Doãn Châu Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A4
40 793721223 huuthach Kiều Hữu Thạch Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A4
41 645277838 phamhonganh1402 Pham Hong Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A4
42 860369334 Phuongmyan3A4 Phương Mỹ An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A4
43 351063419 trangiahung2810 Trần Gia Hưng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A4
44 349567318 minhhuong1015 Phạm Minh Hương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
45 11124557 dang_bao_khanh Đặng Nguyễn Bảo Khanh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
46 956266063 khanhduykimdong Cao Khánh Duy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
47 11121155 khoinguyen1604 Đặng Khôi Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
48 105874668 tranhainam2107 Trần Hải Nam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
49 11005359 leminhduc0603 Lê Minh Đức Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
50 10741377 nguyenkhanhgiahoa2901 Nguyễn Khánh Gia Hòa Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
51 11120750 hoangminhkhang0810 Hoàng Minh Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
52 926607455 minhduc0605 Nguyễn Minh Đức Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
53 187783604 dangminhkhoi15 Đặng Minh Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
54 891005784 phuongthaoa5kd Bùi Phương Thảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
55 11120789 haanh220315 Trần Hà Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
56 780234759 dominhkhang3a5 Đỗ Minh Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
57 12730359 luongnguyenbaoanh072015 Lương Nguyễn Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
58 11120809 vudinhthanh3004 Vũ Đình Thành Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
59 10739543 danhle Lê Đức Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
60 11201972 lethanhnam081215 Lê Thanh Nam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
61 10912782 kimhonganh15 Kim Hồng Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
62 805812301 duongphuonglinh16042015 Dương Phương Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
63 591825757 duongngocquang Dương Ngọc Quang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
64 10772911 pmchau Phan Minh Châu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
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65 196326362 hoanghuyenanh1234 Hoàng Huyền Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
66 321169412 phamgiahung08092015 Phạm Gia Hưng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A5
67 10731326 ledangnguyen2015 Lê Đăng Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
68 10622749 khanhmy1a6 Chu Khánh My Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
69 529958178 Myanh1507 Tạ Phan Mỹ Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
70 881338839 ngocdiep4a6kd Vũ Ngọc Diệp Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
71 808100435 haanh4a6kd Nguyễn Hà Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
72 585372655 chi3a6 Nguyễn Quỳnh Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
73 277034324 xuanthanh4a6kd Đinh Xuân Thanh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
74 639851960 nguyen_khanh Nguyễn Sỹ Khánh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
75 650763793 giahan4a6kd Hoàng Gia Hân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
76 657993016 khoi010215 Lê minh khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
77 899091297 lamphung4a6 Phùng Mỹ Ngọc Lam, Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
78 389437231 khanhvy3a6kd Phạm Khánh Vy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
79 875097362 baovy29102015 Nguyễn Vũ Bảo Vy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
80 827223192 Giahuy712 Phạm Nhật Gia Huy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
81 415407414 phamngocanh3215 Phạm Ngọc Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
82 225279772 a6kdphanminhdung Phan Minh Dũng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
83 12719930 trananh2a7kimdong Trần Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
84 222403010 nguyenbao4a6kd Phạm Nguyên Bảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
85 10744149 nguyenkhanhha151115 Nguyễn Khánh Hà Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
86 10738263 ngoclinh1502 Tô Ngọc Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
87 797256191 trangblq1605 Bùi Lê Quỳnh Trang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
88 10710389 07ducanh Trần Đức Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
89 10711661 nguyenanhvinh1a7kimdong Nguyen Anh Vinh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
90 573779918 phuongcherry2015 Bùi Gia Bảo Phương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
91 12901008 hly2a6 Nguyễn Phương Hạnh Ly Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
92 230801284 thanhngan4a6kd Vũ Thanh Ngân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
93 117739988 baominha6kd Đặng Bảo Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
94 720451234 minhchau4a6kd Lê Minh Châu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
95 527728228 milanng Nguyễn Hoàng Milan Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A6
96 10699939 baohan1a7 Chu Bảo Hân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A7
97 11125357 diepluungoc Lưu Ngọc Diệp Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A7
98 590701783 hauyena7 Đoàn Hà Uyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A7
99 10691798 baonamnguyen2015 Nguyễn Bảo Nam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A7

100 12906196 baoanh1342015 Đỗ Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A7
101 12733609 trinhlanphuong2a7 Trinh Lan Phương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A7
102 949863078 dllinhdana7 Đặng Lê Linh Đan Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A7
103 12743042 khoinguyen181 Nguyễn Lưu Khôi Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A7
104 12743295 phan_anh2015 Nguyễn Phan Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A7
105 820058501 quynhanh3a8kd Lê Quỳnh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A8
106 11148148 hoangminhdang20112015 Hoàng Minh Đăng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A8
107 765975516 ducanh3a8kd Nguyễn Đức Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 4 4A8



STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Trường Khối Lớp
1 11427630 rubykeo1 Lê Hồng Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
2 828905525 phucan3a6tieuhockimdong Đặng Minh Phúc An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
3 12710660 hoangminhkhang08102016 Hoàng Minh Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
4 596864783 nguyentuenghikimdong Nguyễn Tuệ Nghi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
5 379861435 hieunc Nguyễn Chí Hiếu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
6 525237220 MinhSon666 Khổng Đình Minh Sơn Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
7 145020664 lebangvu Lê Bằng Vũ Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
8 922183200 thinhputin3a6kimdong Đỗ Phước Thịnh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
9 820502184 danhlam3a6 Nguyễn Danh Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6

10 468693343 nhatanh1108 Nguyễn Nhật Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
11 11396516 hama2016 Vi Hoàng Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
12 512665813 minhoag Nguyễn Minh Hoàng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
13 143887998 legiabao21112016 Lê Gia Bảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
14 413697287 dangnamanh2509 Đặng Nam Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
15 12785246 thu1a6kd Nguyễn Minh Thư Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
16 12730272 lethanhlam2016 Lê Thanh Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
17 181191042 duyminh115 Phạm Đình Duy Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
18 511353436 doanhxuan2016 Đỗ Ánh Xuân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
19 452982603 trang0108 Nguyễn Hà Trang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A6
20 407113029 baohan2907 Nguyễn bảo hân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A1
21 560006519 dunglucky16 Nguyễn Tiến Dũng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A1
22 11394278 hoanglam1a2kimdong Nguyễn Hoàng Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
23 12682528 nguyenhoabaongockimdong Nguyễn Hoa Bảo Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
24 12901635 tranvugialinh306 Trần Vũ Gia Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
25 740976561 dothuylam2016 Đỗ Thùy Lâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
26 580563832 thaison1903 Nguyễn Thái Sơn Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
27 12715908 trieutuanh15102016 Triệu Tú Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
28 11859938 nguyennamanh1703 Nguyễn Nam Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
29 825026373 lipu16 Vũ Lê Linh Phương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
30 499067246 khanhchile17042016 Lê Khánh Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
31 12749161 nguyenvungocminh1112 Nguyễn Vũ Ngọc Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
32 823100916 phamvuanh2016 Phạm Vũ Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
33 12648492 baongocpn Phan Nguyễn Bảo Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
34 12673612 dotrongnghia2016 Đỗ Trọng Nghĩa Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
35 11872366 nhattuongvy16 Phạm Nhật Tường Vy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
36 557187749 nguyenminhhanh Nguyễn Minh Hạnh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
37 558415335 huyenmy5316 Nguyễn Huyền My Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A2
38 12733413 vuminhquan1a3kimdong Vũ Minh Quân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
39 943687355 phamdangphuc Phạm Đăng Phúc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
40 12901212 vudanhtung2016 Vũ Danh Tùng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
41 391349185 0915225589 Đàm Hoàng Đạt Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
42 479107335 duydxt Diệp Xuân Tuấn Duy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
43 613974863 QuangdangA3 Nguyễn Quang Đăng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
44 708701689 trungmit1112 Lê Khánh Trung Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
45 120526744 xuantai3a3 Ninh Xuân Tài Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
46 806531799 levonguyen Lê Võ Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
47 12740670 duongducnhatminha3 Dương Đức Nhật Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
48 12733416 vulehavy0904 Vũ Lê Hạ Vy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
49 903699233 phamngocan27052016 Phạm ngọc an Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
50 12900923 leminh2019 Lê Đăng Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
51 136468548 kd3a3mylinh Trương Mỹ Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
52 219326635 annguyen182 Đỗ An Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
53 12718435 nguyenphamtrucmai Nguyễn Phạm Trúc Mai Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
54 12901016 levy0308 Trần Lê Vy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
55 12758671 nguyenlamduy Nguyễn Lâm Duy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
56 636167951 hai1409 Lê Minh Hải Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
57 12734949 san1a3 Phạm San San Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
58 722781043 chausa3108 nguyễn châu sa Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
59 661108562 buingocdiep2212 Diep Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
60 12718412 giakhang1a3kimdong Phan Trọng Gia Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
61 590857956 minhminh1307 Trần Tuấn Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
62 795389031 lephuonglinh222 Lê Phương Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A3
63 12726477 maichi1a4kimdong Hoàng Mai Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
64 494374252 haphuong281 Phạm Thái Hà Phương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
65 12732803 leminhkhoi2016123 Lê Minh Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
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66 12763631 anhtuan13112016 Trần Anh Tuấn Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
67 889250321 doanminhhieu29062016 Đoàn Minh Hiếu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
68 12732858 buiminhlong-kd Bùi Minh Long Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
69 284715818 anhthu2008 Nguyễn Hoàng Anh Thư Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
70 860383264 nguyenchauanh2a4kimdong Nguyễn Châu Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
71 683940074 tranhoaiankimdong Trần Hoài An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
72 174271326 bichphuong2704 Hồ Bích Phương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
73 301722400 dongthaochi2016 Đồng Thảo Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
74 466234603 nguyentrianh2a4kimdong Nguyễn Trí Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
75 738806205 builethanhtruc290316 Bùi Lê Thanh Trúc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
76 122304032 Kieuhuyhoang Kiều huy hoàng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
77 872144651 moon189 Trần Hoàng Minh Thu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
78 426741781 0393033266 Nguyễn Đức Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
79 483558974 tuongnguyenkd3a4 Nguyễn Tường Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
80 12820853 nguyentranthaoyen Nguyễn Trần Thảo Yên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A4
81 12716355 minhkhoi1705 Nguyễn Minh Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
82 999535134 lamvu19042016 Nguyễn Lâm Vũ Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
83 811056880 myan1308 Nguyễn Mỹ An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
84 13074775 nguyenngoctuuyen1210 Nguyễn Ngọc Tú Uyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
85 153505159 hoangkien2016 hoàng trung kiên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
86 12753441 vutranthuanh Vũ Trần Thư Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
87 12715296 nguyen-ngoc-diep Nguyễn Ngọc Diệp Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
88 408640002 linh2a5kimdong Trần Khánh Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
89 422653463 minhmoon2016 Nguyễn Ngọc Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
90 714460967 trinhbaokhang2016 Trịnh Bảo Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
91 12733987 trinhnguyennamanh Trinh Nguyen Nam Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
92 430579794 phamhuuquy001 Pham Hữu Quý Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
93 785666677 phuongchi180516 Phạm Phương Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
94 996513709 lengocductrung2016 Lê Ngọc Đức Trung Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
95 366328818 vunguyenquangminh3a5 Vũ Nguyễn Quang Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
96 12731839 anhkhoi2002 Trịnh Anh Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
97 767865822 Thaivy14216 Đỗ Thái Vy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
98 12718561 minhanh1a5kimdong Chu Hoàng Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
99 12941424 laiyenchi090316 Lại Yến Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5

100 279100818 ducminh3011 Đào Đức Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
101 221838993 minhkhoicr Nguyễn Trung Minh Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
102 444679356 phanhongkimngan2016 PHAN HỒNG KIM NGÂN Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
103 602004863 duongminhha Dương Minh Hà Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
104 919506852 linhchi141016 Nguyễn Linh Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
105 781279976 phuongminh2016 TRẦN PHƯƠNG MINH Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
106 12715044 nguyentramy2203 Nguyễn Trà My Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
107 12643956 luongtruclinh17042016 Lương Trúc Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
108 796418267 thaolinh6112016 Bùi Ngọc Thảo Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
109 755040887 wolfie Hoàng Bích Phong Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
110 12739860 phamtrieuduong2104 Phạm Triều Dương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
111 263948084 giangchau290916 Hoàng Giang Châu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
112 629793837 zorohieu Đồng Minh Hiếu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
113 502528246 diepchi18032016 Nguyễn Diệp Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
114 12735479 phungbaongoc1a5kimdong Phùng Bảo Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
115 12720275 minhkhoipham2016 Phạm Minh Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A5
116 12736974 buiducphuc08 Bùi Đức Phúc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
117 34637423 giabinh201 Kiều Gia Bình Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
118 172852190 baotrung1810 Nguyễn Bảo Trung Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
119 213944647 khanhchikd2016 Nguyễn Khánh Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
120 12406507 daohaiminh_thquangan Đào Hải Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
121 222374677 vuquynhanh280716 Vũ Quỳnh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
122 101305600 ngocbaonhu Nguyễn Ngọc Bảo Như Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
123 981315095 maikhanhtoan Mai Khánh Toàn Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
124 354165231 maikhanhngoc0406 Mai Khánh Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
125 967064850 khoimin2016 Trịnh Đăng Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
126 12728330 lenhaan1a7 Lê Nhã An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
127 733103628 Minhtran17 Trần Bảo Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
128 12718559 lienphuongtran Trần Phương Liên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
129 12718702 huyen1a7kimdong Phạm Minh Huyền Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
130 12718387 tien1a7kimdong Phạm Đức Tiến Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
131 12723146 phuong1a7kimdong Nguyễn Ánh Phương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
132 496297605 tqvinha7 Trần Quang Vinh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A7
133 695910795 trongduc22012016 Nguyễn Trọng Đức Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A8
134 12727306 phanhaquyen Phan Hạ Quyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A8
135 801683094 nhatminha8kimdong ĐOÀN NHẬT MINH Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A8
136 12740137 hoang1a8kimdong Trịnh Minh Hoàng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A8
137 687302697 xoi Nguyễn Minh Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A8
138 12154874 topmoctra Nguyễn Hoàng Mộc Trà Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 3 3A8



STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Trường Khối Lớp
1 258704252 thuuyen4a1kd Tạ Nguyễn Thu Uyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A1
2 233300576 dinhtrung4a1kd Nguyễn Đình Trung Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A1
3 255071096 baoha5a1kimdong Nguyễn Ngọc Bảo Hà Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A1
4 197543909 anhminh4a1kd Ngô Trịnh Ánh Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A1
5 884030252 mimisu Bùi Nguyễn Kim Thư Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A1
6 112959523 nguyenhalam5a1 Nguyễn Hạ Lam Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A1
7 710889199 ducanh4a1kd Bùi Trần Đức Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A1
8 911692169 tongoclinh777 Tô Ngọc Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A1
9 440256947 hoangphong5a1kd Dương Hoàng Phong Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A1

10 406637580 linh08122014 Ngô Khánh Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
11 10994442 kd-thanhdoanh Đào Thành Doanh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
12 10700938 nguyenthaokd2108 Phạm Hoàng Nguyên Thảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
13 562852344 daodiepmy30072014 Đào Diệp My Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
14 12788116 ngockhuepony Vũ Ngọc Khuê Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
15 11146304 linhsan2a8 Nguyễn Linh San Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
16 623582752 nguyenngockhua8 Nguyễn ngọc khuê Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
17 10721165 hunganhbuia8 Bùi Hùng Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
18 150111376 kd240361 Phạm Ngọc Quỳnh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
19 732785836 donggyjutkki Nguyễn Đức Danh Đông Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
20 12701157 minhhuong140514 Nguyễn Minh Hương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
21 10691569 qanh2810 Nguyễn Quang Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
22 145814816 lehanhnguyen26072014 LÊ HẠNH NGUYÊN Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
23 471795171 qehusjfasl Nguyễn Hoàng Vĩnh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
24 922102385 gianhi898989 Nguyễn Gia Nhi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
25 10692211 tep2810 Nguyễn Hoàng Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
26 309224486 think2804 Nguyễn Hưng Thịnh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
27 324998871 htu01 Nguyễn Cẩm Hoa Tú Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
28 12730399 duong112014 Nguyễn Thuỳ Dương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
29 703201582 nguyenhaiphong2402 Nguyễn Hải Phong Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A8
30 12700388 vumanhquan8814 Vũ Mạnh Quân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
31 431274229 hoanglinh5a5kd Đỗ Hoàng Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
32 10738701 kietle2014 Lê Tuấn Kiệt Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
33 309437207 ducanh5a5kd Đoàn Danh Đức Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
34 12715204 baongan2606 Thân Ngọc Bảo Ngân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
35 670890006 khangvm2014 Vũ Minh Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
36 420521392 pka12345ok Phạm Khoa Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
37 342901963 samhoa2612 Vũ Sam Hòa Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
38 581660426 quocdung247 Lê Quốc Dũng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
39 441832355 nguyenminhtri2014 Nguyễn Minh Trí Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
40 12724682 pminhanh2014 Phạm Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
41 942369507 baodepzai2014 Kiều Gia Bảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
42 451899241 Kien3110 NGUYỄN ĐỖ ĐĂNG KIÊN Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
43 779356572 minhkhue5a5kd Bùi Minh Khuê Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
44 766804411 phuongchia5kd Bùi Ngọc Phương Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
45 625682509 minhtrisieuquay2 Minh Tri Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
46 767689613 ngocyen0709 Phạm Ngọc Yến Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
47 448072058 thu1961 Bùi Minh Thư Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
48 10601448 lehaphuong0211 Lê Hà Phương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
49 577715651 baobinh27o Nguyễn Bảo Bình Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A5
50 546848398 nguyenkim2024 Nguyễn Kim Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A2
51 816188769 bongthuy45 Nguyễn Diệp Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A2
52 382639472 nguyenphucthaonhi2014 Nguyễn Phúc Thảo Nhi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A2
53 738337308 dangquynhchi5a3kd Đặng Quỳnh Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A3
54 149064215 minhhuong2009 LÊ MINH HƯƠNG Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A3
55 942461669 Ledangnhatminh Lê Đặng Nhật Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A3
56 345121611 minhhuong123 Nguyễn Minh Hương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A3
57 12728768 leminhanh3a3 Lê Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A3
58 12745102 dominhchau250214 Đỗ Minh Châu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A3
59 821206536 phuongnguyen10 Nguyễn Phương nguyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A3
60 441336810 phuongtra5a3kd Chu Phương Trà Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A3
61 103525539 phuonganh5a3kd Phạm Phương Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A3
62 899036910 huongthao28122014 Đào Hương Thảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A3
63 693842641 an041014 Nguyễn Trần Ngân An Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A3
64 340566720 diepthanh5a3kd Đinh Diệp Thanh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A3
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65 9361906 caothucanh1 Cao Thục Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
66 106620547 tuandat4a7kd Lê Tuấn Đạt Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
67 10723147 anha4kd Bùi Đức Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
68 940218538 nguyenphuctuankhang Nguyễn Phúc Tuấn Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
69 115148384 thaolinhlop4a4tieuhockimdongNguyễn Vũ Thảo Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
70 408241544 nguyenanhduc2506 Nguyễn Anh Đức Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
71 281270430 tavugiabach5a4 Tạ Vũ Gia Bách Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
72 12729448 trinhngocquang3a4 Trịnh Ngọc Quang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
73 12724207 phambao3a4kimdong Phạm Gia Bảo Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
74 627232228 minhchau5a4kd Nguyễn Minh Châu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
75 701639175 khanhmy5a4kd Lê Ngọc Khánh My Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
76 11065441 khoinguyen253 Đỗ Khôi Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
77 549330400 dpbinhminh Dương Phạm Bình Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
78 237071471 trangquangminhkimdong Trần Quang Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
79 813135849 anhkhoi4a7kd Lê Đắc Anh Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
80 12731670 baonghi3a4kimdong Dương Ngọc Bảo Nghi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
81 11120966 hoangxuannhat Hoàng Xuân Nhất Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
82 642685890 baodung5a4kimdong Dương Ngọc Bảo Dung Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
83 12720260 baotranvuong Vương Bảo Trân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
84 11121018 hoangngankd Ngô Hoàng Ngân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
85 12717218 vuhoangminh2809 Vũ Hoàng Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
86 960177837 phamducanhA4 phạm đức anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
87 12729812 trinhngocdung3a4 Trinh Ngoc Dung Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
88 278316054 tbminh123456 trần bình minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
89 12623079 bonnie2401 Nguyễn Thùy Dương Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
90 587717897 tranquangminhkd5a4 Trần Quang Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A4
91 12812244 vinhkda6 Trần Quốc Vinh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
92 531868282 linhtgl311014 Trịnh gia linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
93 322214740 baohan5a6kd Dương Nguyễn Bảo Hân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
94 664451593 thuychi5a6kd Nguyễn Thùy Chi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
95 12735764 buitrucmai2014 Bùi Trúc Mai Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
96 863279035 tamtit1908 Lê Ngọc Khánh Tâm Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
97 12745497 minh3a6kimdong Bùi Quang Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
98 609683828 phuonglinh5a6kd Trần  Phương Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
99 911826038 dinhtrung5a6kd Nguyễn Đình Trung Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6

100 887716996 nguyenquanghao2014 Nguyễn Quang Hào Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
101 929037963 baolinhstrawberry Nguyễn Hoàng Bảo Linh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
102 626037260 anhduy1304 Nguyễn Trần Anh Duy Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
103 10730455 vietphong90 Phạm Viết Phong Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
104 717594084 donguyengiahung4a6 Đỗ Nguyễn Gia Hưng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
105 10682981 quangminh1603 Lê Quang Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
106 939193250 MinhPA4a6 Phạm Anh Minh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
107 10757791 phamthang123 Nguyễn Phạm Thắng Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
108 574954232 minhquana6kimdong Phan Minh Quân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A6
109 262319112 mkhang5a7 Đào Minh Khang Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7
110 270629970 linhanh4a7 Tống Linh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7
111 303228636 nguyenhongthukd Nguyễn Hồng Thu Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7
112 302931516 nguyenhaan4a7 Nguyễn Hà An 5A7 Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7
113 359194213 gaia0201 Kanda Linh Gaia Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7
114 847998288 Thanh080214 Trần Đức Thành Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7
115 491489220 zondan Trần Anh Khôi Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7
116 377867997 manhkhai Quản Mạnh Khải Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7
117 717974897 minhanh13022014 Trần Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7
118 920788424 phuongmai241 Lê phương mai Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7
119 932724249 namphonga7 Duongducnamphong Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7
120 682151757 minhquankd Nguyễn Minh Quân Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7
121 301421257 thoclinhphuong2014 Hoang Khanh Linh Phuong Hà Nội Ba Đình TH Kim Đồng Khối 5 5A7


